
BẾP LỬA
- Bằng Việt – 

Bài 1. Giới thiệu về bài thơ Bếp lửa
Tác giả: Bằng Việt
1. HCST – XX: + Viết năm 1963, khi tác giả đang học năm 2 đại học Tổng hợp 

Quốc Gia Kief (Ucraina – Liên Xô).
+ In trong tập “hương cây – bếp lửa” in chung với Lưu Quang Vũ 1968
+ Sự xa cách làm con người ta nghĩ nhiều đến nơi mình từng sống/ sự trưởng thành

nhắc nhở ta nhớ đến những ngày thơ ấu.
2. Chủ đề: Bài thơ gợi lại những kỉ niệm về người bà và tình bà cháu sâu sắc, thấm 

thía
3. MCX: từ hồi tưởng đến hiện tại; từ kỉ niệm đến suy ngẫm
4. Nội dung: từ nỗi nhớ bếp lửa gắn liền với tình bà cháu; bài thơ thể hiện những 

yêu thương sâu nặng, những suy nghĩ chân thành của tác giả về cuộc đời, quê hương, 
đất nước.

5. Nghệ thuật: Kết hợp với biểu cảm, miêu tả, tự sự, bình luận.
- Ngôn từ giản dị, giàu cảm xúc, hình ảnh gần gũi, chân thực => có sức lay động, 

truyền cảm mạnh mẽ và sâu sắc.
Bài 5. 

1. Từ “chờn vờn” và “ấp iu”

Gợi ánh lửa bập 
bùng được nhìn 
qua màn sương 

giăng giăng buổi 
sáng

Mang giá trị 
biểu cảm cao, 

gợi đôi tay 
nhóm lửa 

khéo léo, tần 
tảo, chịu 

thương chịu 
khó

Là hình ảnh 
thực in dấu 

trong tâm khảm 
của tác giả.

Chờn vờn ấp iu

Giờ đây trở thành 
1 h/ả huyền ảo 
trong hồi ức. 
Mang đầy kỉ 

niệm đẹp về bếp 
lửa quê hương

Gợi tấm lòng 
chăm chút, yêu 
thương của bà 
dành cho cháu 

suốt những 
năm tháng tuổi 
thơ sống bên 

bà.

Hình ảnh bếp lửa sống động, lung linh
Tình cảm bà cháu thiêng liêng



2. Cảm nhận về câu thơ “Cháu thương bà biết mấy nắng mưa”

3. Tác phẩm thơ “Khúc hát ru...”
Bài 7: 
1. Giải thích
- Đinh ninh: ở đây có nghĩa là nhắc đi nhắc lại cho người khác nắm chắc, nhớ chắc.
Chiến khu: vùng căn cứ của lực lượng cách mạng hay lực lượng kháng chiến.
2. Vi phạm phương châm “Nam giặc .... yên”

vì

Nắng mưa là hình 
ảnh ẩn dụ gợi 

những nhọc nhằn, 
khó khăn của cuộc 

đời bà

Chữ “thương” đi với 
“bà” là hai thanh bằng 
đi liền nhau, tạo ra âm 
vang như ngân dài xao 

xuyến, như nỗi nhớ 
trải dài của người cháu 

dành cho bà.

Thể hiện tình cảm yêu thương, mong nhớ của người cháu với bà. Tình cảm 
đó chính là cội nguồn của mọi hoài niệm mở ra sau đó.

Phương châm về chất Ý nghĩa

Sự thật là 
làng bị cháy 
nhà bị đốt

Nhưng bà dặn cháu 
viết thư nói với bố 
ở nhà vẫn bình yên

Bà lo 
lắng cho 

tiền 
tuyến

Bà làm 
tốt 

nhiệm 
vụ ở hậu 
phương

Bà thương 
con, 

thương 
cháu

Nhận hết 
khó khăn 

gian khổ vể 
mình

Mục đích: không muốn thông báo 
cho con cái biết để con cái đỡ lo lắng.

- Bà là người giàu đức hi sinh, vị tha
Bà là biểu tượng của người phụ nữ VN bình 

dị



3. Lời dẫn trực tiếp vì có dấu hai chấm và dấu “”: Trích nguyên văn lời nói 
của người cháu
4. Hình ảnh người bà “Năm .... yên”
Bài 6. Lên 4 tuổi cháu đã quen mùi khói”
1. Dòng hồi tưởng của người cháu với những kỉ niệm bên bà
- Tuổi thơ gian khổ, thiếu thốn, nhọc nhằn
“đói mòn, đói mỏi”
“Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy”
“Mẹ cùng cha công tác bản không về”
Tuổi thơ luôn được sống trong tình yêu thương, đùm bọc, cưu mang trọn vẹn của bà 
(kháng chiến chống Pháp)
Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế
Cháu ở cùng bà bà bảo cháu nghe
Bà dạy cháu làm bà chăm cháu học
Bà dặn cháu đinh ninh.

 Kỉ niệm tuổi thơ gắn với hình ảnh người bà và bếp lửa, cháu được sống trong tình
yêu => dòng hồi tưởng về quá khứ, người cháu thể hiện nỗi nhớ vô hạn và biết ơn
bà sâu nặng.

2. Câu thơ về mùi khói
“Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói

Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
Nghĩ lại đến giờ sóng mũi còn cay”

Người cháu “Nghĩ lại sống mũi còn cay vì mùi khói in sâu trong kí ức của người cháu 
nó trở thành ấn tượng không thể phai mờ trong tâm hồn người cháu về rồi gian nan vất 
vả, đắm chìm trong khổ nghèo.
Tiếng chim tu hú gợi bài
Khi con tu hú (Tố Hữu)
3. Biện pháp nghệ thuật liệt kê, điệp từ: bà, cháu diễn tả sự quấn quýt của tình bà cháu.
(bà bảo, chăm, dạy) => bà gắn với những công việc lặng thầm tần tảo, chăm sóc, dạy dỗ
cháu.
Bài 4. 
 PTBĐ: Biểu cảm, tự sự, miêu tả, bình luận => gợi người đọc cảm xúc dạt dào => giúp 
cho bài thơ thể hiện tình cảm thắm thiết, thiêng liêng của cháu với bà.
Bài 3.
Hình tượng bếp lửa
+ Trở đi trở lại là điểm tựa của cảm xúc trở thành hình tượng trung tâm của tác phẩm, 
đồng thời thể hiện tư tưởng và chỉ để tác phẩm 1 cách sâu sắc.
+ Là hình ảnh thực đơn sơ, giản dị, gắn bó với gia đình Việt Nam
+ Là điểm tựa khơi gợi kỉ niệm tuổi thơ nhọc nhằn, ấm nóng tình bà cháu
+ Là hình ảnh biểu tượng cho người bà, bà là người nhóm – giữ - truyền: lửa



Bài 2. Tình bà cháu

Nghệ thuật: biểu cảm, tự sự, miêu tả, bình luận
- Sáng tạo hình ảnh bếp lửa gắn với kỉ niệm về bà, quê hương
- Tác giả gửi gắm triết lí: bếp lửa chứa đựng triết lý thầm kín những gì là thân 

thiết với tuổi trẻ mỗi người đều có sức tỏa sáng nâng đõ con người suốt hành 
trình dài rộng của cuộc đời.

Bài 8. 
1. Hình ảnh “bếp lửa” được thay thế bằng hình ảnh “ngọn lửa” vì:

- Bếp lửa là hình ảnh thực gợi cuộc sống âm thầm của bà cháu trong căn nhà nhỏ.
- Ngọn lửa mang ý nghĩa khái quát, tượng trưng cho 
+ ánh sáng hơi ấm
+ Ngọn lửa của tình thương yêu ủ sẵn, của niềm tin dai dẳng, của ý chí, nghị lực kiên 
trung nơi bà.

Cháu đối với bà

Tiếng chim 
tu hú, câu 
hỏi tu từ 

“kêu chi..” 
điệp ngữ gợi 
không gian 

mênh mông, 
buồn vắng 

=> khơi dậy 
kỉ niệm thời 

thơ ấu.

Lưu giữ 
những kỉ 
niệm năm 
tháng bên 

bà

Bà đối với cháu

Biết ơn, 
hạnh phúc 
khi được 

bà chăm lo

“lên bốn 
tuổi ... 
cay”
“giờ 

cháu ...ch
ưa?”

Từ tình cảm 
với bà nâng 
lên tình yêu 
quê hương 
đất nước

Bà tần tảo âm 
thầm chăm 

sóc

Biện pháp liệt 
kê => cử chỉ, 
việc làm tận 
tụy, đầy yêu 
thương đùm 
bọc che chở 

cháu. Bà là sự 
kết hợp cao 

quý của công 
cha, nghĩa mẹ, 

ơn thầy

Giàu đức hi 
sinh, bà là 

người nhóm 
lửa, giữ lửa, 
truyền lửa

“ôi kì lạ ...bếp 
lửa” 

Gia đình, quê 
hương, đất 

nước => điểm 
tựa cội nguồn, 
nâng đỡ cháu 

khi lớn



- Bà nhóm bếp là nhóm lên ngọn lửa của tình yêu thương, thắp sáng lên niềm tin, ý chí, 
nghị lực
+ Bà nhóm, thắp

Giữ biểu tượng của sự sống muôn đời, bất diệt
Truyền

2. Hình ảnh người bà “rồi sớm ...... dai dẳng”

Bài 9.
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ

Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng được

Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi sôi gạo mới sẻ chung vui

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
Ôi kì lạ và thiêng liêng – bếp lửa!.

2. nghĩa của từ “Nhóm”

Bà là người 
nhóm lửa “nhóm 

bếp lửa ấp iu, 
nồng đượm 

trong mỗi sớm 
mai

Bà là người giữ 
lửa trong bếp 
nghèo đơn sơ 
mấy chục năm 

qua

Bà cũng chính là 
người truyền lửa. 

Bà truyền cho 
cháu tình yêu, 
tình làng xóm, 
tình yêu quê 

hương

Bà khơi dậy những ước mơ và khát vọng cao đẹp trong tâm hồn 
cháu

Nghĩa gốc (1), (3) Nghĩa chuyển (2), 
(4)

Hành động nhóm lửa 
làm cho lửa bén vào 
chất đốt để cháy lên

Khơi dậy, thắp lên. 
Bà truyền cho cháu 
tình yêu quê hương, 
tình yêu làng xóm, 

ước mơ và khát vọng 
tuổi thơ.



3.Nắng mưa: hình ảnh ẩn dụ chỉ khó khắn, gian khổ, vất vả đời bà
4. Bếp lửa thiêng liêng, kì là vì:
- Bếp lửa được bà nhen không chỉ bằng nguyên liệu bên ngoài mà còn được nhóm 

lên từ ngọn lửa trong lòng bà. Đó là ngọn lửa của sức sống, tình yêu thương, niềm tin.
- Đó là ngọn lử bất diệt, không gì dập tắt được.
- Luôn tỏa sáng trong mọi cảnh ngộ
- Bếp lửa bình dị, thân thuộc có sức nâng đỡ mỗi con người.
- Bếp lửa ấp ủ sáng mãi là tình bà cháu, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, đất 

nước
- Bếp lửa là hình ảnh người bà.
5. Suy ngẫm của người cháu về bà “lận đận ....bếp lửa!”

Bài 10
1. Người cháu khi có ngọn khói trăm tàu, lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả .... vẫn không
quên nhắc về bếp lửa vì:

2. Mối liên hệ giữa bếp lửa và bà
- Bếp lửa  là tình bà ấm nóng

Là tay bà chăm chút
Gắn với những khó khăn, gian khó đời bà
Bà nhóm bếp là nhóm lên niềm vui, sự sống

Bà 

Tần tảo, nhẫn nại, 
vất vả, gian truân

Lận đận...
Mấy chục...

Bà...

Không ngừng khơi 
dậy những tình cảm 
tốt đẹp trong cháu

Điệp từ “nhóm”

Bếp lửa 

Kì lạ - thiêng liêng

Bếp lửa gắn với 
những kỉ niệm 

không bao giờ bị 
xóa nhòa trong tâm 
khâm người cháu

Gắn với hình ảnh 
người bà

Bếp lửa bà nhen 
trên suốt chặng 

đường dài

Người cháu nhớ bà, yêu bà mà thêm yêu hiểu đất nước mình, dân tộc 
mình



 Bếp lửa là hình ảnh người bà, người phụ nữ
3. So sánh

Bếp lửa và tiếng gà trưa

Câu 11. 
Cội nguồn
1. Giải thích
- Là không gian sinh tồn và giúp cho sự hình thành và phát triển của mỗi con người
- Nó tác động to lớn đến con người và giá trị, ý nghĩa đời sống của mỗi người.
2. Trách nhiệm
Tưởng nhớ đến tổ tiên, cội nguồn gia đình, dân tộc, gắn bó, chia sẻ với gia đình, 

với đất nước những khó khăn, gian khổ.
- Biết yêu thương và hi sinh cho gia đình, đất nước, quê hương
3. Bàn luận
Hiện trạng trên đất nước ta hiện nay đứng trước thời cơ và những thách thức to 

lớn: giao lưu quốc tế mở rộng, tạo điều kiện để đất nước hội nhập nhanh chóng với thời 
đại; để hoàn thành việc CNHHĐH. Nhưng hội nhập không bản lĩnh dễ dẫn đến đất nước
đến chỗ bị hòa tan: văn hóa mất đi bản sắc dân tộc, kinh tế lệ thuộc, quốc phòng yếu 
kém, dễ bị ngoại bang lấn lướt...

 Trách nhiệm:
- Chấp hành luật pháp đầy đủ
- Tích cực học tập vươn lên chiếm lĩnh tri thức khoa học, góp phần xây dựng

sự nghiệp dân giàu, nước mạnh để phát triển đất nước.
- Khi có chiến tranh, sẵn sàng hi sinh xương máu để chống giặc ngoại xâm 

bảo vệ tổ quốc
- Sáng suốt, tỉnh táo không hị chi phối bởi tư tưởng dân tộc cực đoan
4. Bài học
- Rèn luyện, tích cực học tập, tu dưỡng bản thân 

khác Giống

Tiếng gà trưa

Là tình cảm bà 
cháu đánh thức từ 

âm thanh quen 
thuộc của làng 
quê: tiếng gà 

Bếp lửa

Là tình cảm bà 
cháu được khơi 

nguồn từ bếp lửa. 
Hình ảnh quên 

thuộc của mọi gia 
đình

Đều chứa đựng triết 
lí thầm kín

Những gì là thân 
thiết của tuối thơ 
mỗi người đều có 
sức nâng đỡ, tỏa 
sáng con người 

suốt hành trình, dài 
rộng của cuộc đời

Tình yêu thương 
bà và lòng biết ơn 
bà là biểu tượng 

cụ thể của tình yêu 
thương, sự gắn bó 
với gia đình, quê 
hương và đó là 

khởi đầu của tình 
yêu con người, đất 

nước

Triết lí là những biểu hiện cụ thể



=> Trở thành công dân tốt, giúp ích cho xã hội
Có 3 bài chủ đề cội nguồn: Bếp lửa; Bến quê – Nguyễn Minh Châu; Nói với con  

- Y Phương
Bài 12. Suy nghĩ
Người em nhớ nơi đã nuôi nấng, sinh thành ra mình – cội nguồn
- Bất cứ nơi đâu ta có thể đến và đi nhưng quê hương, cội nguồn, dân tộc sẽ luôn 

là nơi chào đón ta trở về.
Mối liên hệ giữa bà và bếp lửa

Bài 11. Gợi ý theo Sở
1. Cội nguồn của mỗi con người
2. Nhận thức đúng về cội nguồn và trình bày suy nghĩ về một hoặc vài biểu hiện 

của ý nghĩa cội nguồn trong sự trưởng thành của mỗi người.
3. Trách nghiệm của bản thân trong tình hình xã hội hiện nay: xây dựng bảo vệ tổ 

quốc.

Bà Bếp lửa

Là người nhóm lên bếp 
lửa mỗi sớm chiều 
trong suốt cuộc đời 

trong mọi cảnh ngộ, từ 
lúc gian khó của chiến 
tranh đến lúc yên vui

Là biểu tượng cụ thể về 
sự tần tảo, tình yêu 

thương, sự chăm sóc 
của bà cho cháu và 

những người thân yêu

Bếp là:
+  tay bà chăm chút
+ tình bà ấm nóng

+ Gắn với những khó khăn, gian 
khó đời bà

+ bà nhóm bếp là nhóm lên 
niềm vui, sự sống

Bếp lửa là hình ảnh người bà, 
người phụ nữ


